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KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 3 “ CÔ GIÁO CỦA BÉ”
Thứ 2 ngày 23 tháng 9 năm 2024

Lĩnh vực: Phát triển thể chất
Đề tài: Trườn theo hướng thẳng

TCVĐ: Bóng tròn to
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động, biết trườn sấp theo hướng thẳng, biết kết hợp chân tay nhịp nhàng để thực hiện vận động
- Rèn kỹ năng trườn khi trườn người áp sát xuống sàn theo hướng thẳng, sự tự tin, bền bỉ, dẻo dai cho trẻ khi thực hiện vận 
động.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.  Giáo dục trẻ chăm chỉ tập thể dục để có một sức khỏe tốt 
II.Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ 
- 2 Vạch xuất phát
- Nhạc bài hát: “ Cháu đi mẫu giáo”
III.Tiến hành 
1.Hoạt động 1: Khởi động 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề cô giáo của bé 
- Các con đang học lớp mấy tuổi ? 
- Cô nào dạy chúng mình? 
- Cô dạy các con những gì?
- Cô cho trẻ đi khởi động xung quanh lớp với  các kiểu đi, nhanh chậm, khom người. theo hiệu lệnh của cô về đội hình vòng tròn
2. Hoạt động  2: Trọng động 
* BTPTC: 
+ Động tác 1: Đưa hai tay lên cao hạ xuống
+ Động tác 2: Co duỗi từng chân 
+ Động tác 3: Cúi người về phía trước tay chạm ngón chân
+ Động tác 4 :Bật tại chỗ  
- ĐTNM: động tác 3
- Lần 2 kết hợp bài: “ Cháu đi mẫu giáo”
* VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
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- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Trườn theo hướng thẳng 
- Cô cho trẻ trải nghiệm vận động 
- Cô tập mẫu lần 1 không phân tích
- Cô làm mẫu  lần 2 kết hợp  phân tích vận động:  Tư thế chuẩn bị: cô nằm áp sát người xuống sàn, duỗi thẳng hai chân. Hai tay 
đặt sát vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh “Trườn”, trườn kết hợp chân nọ tay kia, trườn thẳng về phía trước. Chú ý trong khi trườn 
phải nằm sát người xuống sàn, khi trườn xong cô nhẹ nhàng đứng dậy về cuối hàng đứng.
- Gọi 2 trẻ lên tập
- Lần lượt cho 2 trẻ lên tập ( cô sửa sai cho trẻ)
- Cho thi đua tổ, nhóm, cá nhân lên tập( Cô sửa sai cho trẻ)
- Mời 1 trẻ tập giỏi thực hiện lại vận động 1 lần
- Đàm thoại: Cô vừa dạy chúng mình vận động gì?
-Cô giáo dục trẻ : Tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, ăn nhiều rau xanh để có một sức khỏe tốt 
*TCVĐ: Bóng tròn to 
- Cô giới thiệu tên TC 
- Cách chơi: Cả lớp cầm tay nhau tạo thành hình tròn giống quả bóng khi nghe cô hát bóng tròn to  các con cầm tay nhau đi rộng 
vòng tạo thành quả bóng to, khi nghe cô hát bóng xì hơi các con cầm tay nhau và đi gần tạo thành quả bóng bị xì hơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Nhận xét động viên  trẻ chơi
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh 
Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng 2-3 lần và về chỗ 
IV. Đánh giá trẻ 
1.Tình trạng sức khoẻ : 

2.Trạng thái cảm xúc: 

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ :
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Thứ 3 ngày 24 tháng 9 năm 2024
Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ 

Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe “Món quà của cô giáo ”
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên truyện ,tên các nhân vật trong truyện, trẻ hiểu nội dung câu truyện
- Rèn cho trẻ trả lời rõ ràng , đủ câu và trả lời được các câu hỏi của cô 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn lễ phép, nhận lỗi  khi mắc lỗi.
II. Chuẩn bị
- Video trên máy tính có nội dung câu truyện
- Sa bàn có nội dung câu truyện 
-Nhạc bài hát: Cô và mẹ, Vui đến trường 
III.Tiến hành
1. HĐ 1: Bé vui đến trường
- Cô và trẻ hát bài và vận động bài hát “Cô và mẹ”
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Trong bài hát có nhắc tới ai? 
- Khi các con ngoan cô giáo đã làm gì cho các con ? 
- Cô  khái quát và dẫn dắt trẻ :  Hằng ngày chúng mình đến trường được học hát và bạn nào ngoan được cô thưởng quà. Cô được 
biết có một câu chuyện kể về các bạn gấu xù, cún, mèo, búp bê  rất hay. Muốn biết có điều gì xảy ra với các bạn. Chúng mình 
hãy lắng nghe cô kể chuyện Món quà của cô giáo.
2. HĐ 2:  Bé nghe cô kể 
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1 kết hợp ánh mắt nét ánh mắt nét mặt cử chỉ điệu bộ 
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
-Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về các bạn trong  lớp cô hươu sao, các bạn không chú ý nghe cô nói xếp hàng 
mà đùa nghịch xô nhau ngã nhưng sau đó các bạn đã biết nhận lội bằng việc không nhậ quà của cô giáo. Nhưng cô vẫn tặng quà 
cho các bạn vì các bạn biết nhận lỗi.
- Cô kể lần 2 kết hợp với video có  nội dung câu chuyện
- Đàm thoại :
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Cô giáo đã hứa gì với các bạn vào đầu tuần?
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+Khi xếp hàng vào lớp điều gì đã xảy ra?
+ Cuối tuần cô giáo phát quà ai đã không nhận quà?
+ Tại sao bạn gầu xù không nhận quà ?
+ Theo các con Bạn gầu xù có đáng khen không? Vì sao ?
+ Vậy khi mắc lỗi chúng mình đã làm gì?
* Giáo dục trẻ : Khi mắc lỗi các con phải biết nhận lỗi và xin lỗi khi làm sai, thật thà lễ phép, nghe lời cô giáo, ông bà bố mẹ. 
 - Cô kể lại chuyện lần 3 cho trẻ nghe bằng sa bàn rối dẹt 
3. HĐ3: Cùng vui chơi
Cô cho trẻ hát và vận động bài Vui đến trường 
IV. Đánh giá trẻ 

1.Tình trạng sức khoẻ : 

2.Trạng thái cảm xúc: 

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ :
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Thứ 4 ngày 25 tháng 9 năm 2024
 Lĩnh vực: PTNT

Đề tài: Tách nhóm đối tương trong phạm vi 3
I. Mục đích yêu cầu 
- Trẻ được ôn số lượng 3, biết tách nhóm đối tượng  trong phạm vi 3  ( 1-2, 2-1)  
- Rèn cho trẻ kĩ năng đếm đến 3. Biết tách  nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi sau khi học xong .
II. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 3 lô tô cái áo; Bìa cứng có đường kẻ chia đôi có hình ảnh (Bé trai; Bé gái)
- Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước to hơn; Siêu thị có các nhóm số lượng là 3 đồ vật.
- 3 bức tranh có số lượng các nhóm đồ vật trong phạm vi 3 cho trẻ chơi trò chơi. 3 bút dạ. Hộp quà.
III. Tiến hành
Hoạt động 1. Ôn định, gây hứng thú.
- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non” 
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Khi đến trường con được làm gì? 
- Trên trường có những đồ chơi gì? 
- Khi chơi các con phải như thế nào? 
- Cô khái quát lại : Trên trường có rất nhiều đồ dùng đồ chơi để giúp các con học và chơi đấy. Vì vậy khi chơi các con phải 
chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn. Sau  khi học xong các con phải biết cất đồ dùng đồ chơi. Cô thấy các con 
rất ngoan và giỏi, bây giờ cô sẽ thưởng cho các con một chuyến mua sắm tại siêu thị, chúng mình cùng đi siêu thị xem có 
những mặt hàng gì bán nhé 
Hoạt động 2.Tách đối tượng trong phạm  vi 3 
- Cho trẻ đi siêu thị vừa đi vừa đọc bài đồng dao “Đi cầu đi quán”. Đến nơi cô hỏi trẻ:
- Trong siêu thị có những gì?
- Có mấy quả bóng trong rổ ? ( Cô cho cả lớp, cá nhân,  đếm )
- Có mấy hộp sáp màu ? ( Cô cho cả lớp đếm )
- Có mấy chiếc bảng ? ( Cô cho cả lớp đếm) 
- Những đồ dùng đồ chơi này dùng để làm gì? 
- Tất cả những đồ dùng đồ chơi này đều có số lượng là 3 và để giúp các con học tập, vui chơi vì vậy các con phải biết giữ 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:5

4 0
8/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

ồng M
ơ ( 

c0
tt_

m
onth

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



6

gìn đồ dùng đồ chơi sau khi học xong 
+ Các con rất giỏi cô sẽ tặng chúng mình mỗi bạn một rổ quà, các con lần lượt nhận quà rồi nhẹ nhàng ngồi về chỗ của 
mình nhé.  
- Cô tặng gì cho các con?
- Với những chiếc áo xinh xắn này bây giờ các con sẽ làm gì?
- Hôm nay cô sẽ dạy các con tách trong phạm vi 3 
- Cho trẻ nói “Tách trong phạm vi 3” 3, 4 lần
- Đầu tiên mình hãy lấy số áo trong rổ và xếp lần lượt ra thành 1 hàng (1 bên). Đếm số áo.
* Tách theo cô
- Trên tấm bìa của các con có hình ảnh gì?
- Đầu tiên chúng mình sẽ xếp số áo ra cho bạn gái nhé
- Bây giờ bạn gái có tất cả mấy cái áo? (Đếm)
- Bạn trai có áo chưa các con?
- Chúng mình tặng cho bạn trai 1 cái áo nhé (tách 1-2)
- Bây giờ bạn gái còn mấy cái áo?
- Bạn trai có mấy cái áo?
- Vậy 3 tách 1 còn mấy nào?
- Cho trẻ nói 3 tách 1 còn 2 (cá nhân, cả lớp))
- Bạn trai muốn trả lại áo cho bạn gái (Gộp lại số áo)
- Cho trẻ đếm lại (Có tất cả là 3 cái áo).
- Bạn gái nghĩ rằng mình tặng cho bạn trai 1 cái áo ít quá nên bạn ấy mới trả lại nên lần này bạn gái sẽ tặng cho bạn trai 2 
cái áo (Tách 2 -1)
- Bạn nào giỏi lên tặng 2 cái áo cho bạn trai được nhỉ? (Cho 1 cá nhân trẻ lên tách số áo và đếm). Nhận xét
- Bạn trai có mấy cái áo?
- Bạn gái còn mấy cái áo?
- Vậy 3 tách 2 còn bao nhiêu?
- Cho cá nhân, cả lớp nói “3 cái áo tách 2 cái áo còn 1 cái áo”.
+ Ngoài cách tách 1 - 2 và 2-1 ra còn có cách tách nào nữa không?
- Vậy tách gộp trong phạm vi 3 có tất cả là mấy cách tách?
* Cô chốt lại: Tách gộp trong phạm vi 3 có 2 cách tách: (Tách 1-2 và 2-1). (Cho trẻ nói theo cô).
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* Cho trẻ tách, gộp theo yêu cầu của cô:
+ Tách nhóm 1 và 2, gộp lại và đếm
+ Tách nhóm 2 và 1
* 3 Hoạt động 3:  Luyện tập.
* Trò chơi: Thi xem tổ nào đúng
- Cách chơi: Cô sẽ chia lớp mình làm 3 tổ, cô phát cho mỗi tổ 1 bức tranh có các đồ vật có số lượng là 3, bây giờ nhiệm vụ 
chúng mình sẽ tách các nhóm đồ vật đó và khoanh các nhóm thành nhóm nhỏ sao cho đủ số lượng là 3. Tổ nào nối đúng tổ 
đó sẽ nhận được phần thưởng.
- Luật chơi: Bản nhạc kết thúc thì dừng tay, tổ nào chậm sẽ không được tính.
- Trẻ chơi, cô bật nhạc bài hát “Tập đếm”
IV/Đánh giá cuối ngày
1.Tình trạng sức khoẻ : 

2.Trạng thái cảm xúc: 

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ :

         .
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Thứ 5 ngày 26 tháng 9 năm 2024
Lĩnh vực:  Phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Bàn tay cô giáo”
I.Mục đích, yêu cầu
- Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Hiểu nội dung bài thơ 
- Rèn cho trẻ đọc to, rõ ràng. Mạnh dạn tự tin khi đọc thơ 
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết yêu quý  giúp đỡ bạn, chơi đoàn kết, nghe lời cô giáo 
II.Chuẩn bị
- Video trên máy tính có  nội dung bài thơ
- Video về công việc của cô giáo trên máy tính 
- Sa bàn rối dẹt có nội dung bài thơ
- Máy tính có nhạc bài hát “ Cô và mẹ”
III.Tiến hành
1. HĐ1: Trò chuyện cùng bé
- Cô vè trẻ xem video công việc của cô giáo trên máy tính.
-  Các con vừa xem gì?
- Trong video nói về ai?
- Trên lớp các con thấy các cô thường làm gì? 
+ Cô khái quát lại và dẫn dắt: Cô được biết có một bài thơ nói về công việc của cô giáo rất hay đó là bài thơ “ Bàn tay cô giáo” 
do tác giả Định Hải sáng tác 
2. HĐ2: Những vần thơ hay
- Cô đọc thơ  diễn cảm lần 1 kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ
+ Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Cô giảng nội dung: Bài thơ nói về đôi bàn tay cô giáo làm rất nhiều công việc cho các em ở trường như : tết tóc, vá áo  và 
rèn chữ cho các con.
- Lần 2 (cô đọc kết hợp với tranh minh họa nội dung bài thơ)
- Cô cho cả lớp đọc 2- 3 lần ( Cô sửa sai cho trẻ)
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- Đàm thoại:
+ Bài thơ nói về điều gì?
+ Đôi bàn tay của cô giáo đã chăm sóc bé như thế nào?
+ Khi thấy tóc của em được cô giáo tết đẹp mẹ đã khen như thế nào?
+ Ngoài tết tóc cho em cô giáo còn làm gì cho bé nữa?
+ ở lớp con cô giáo thường chăm sóc các con như thế nào?
+ Các con có yêu cô giáo của mình không?
+ Yêu cô giáo thì con phải như thế nào?
- Cô liên hệ giáo dục trẻ  ngoan ngoãn biết vâng lời cô giáo, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. 
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân( cô sửa sai cho trẻ)
- Cô đọc lần 3 diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe.
3. HĐ3: Bé cùng ca hát 
Cô cùng trẻ hát  và vận động bài “ Cô và mẹ”
IV. Đánh giá trẻ:
1.Tình trạng sức khoẻ : 

2.Trạng thái cảm xúc: 

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ : TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:5

4 0
8/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

ồng M
ơ ( 

c0
tt_

m
onth

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



10

Thứ 6 ngày 27 tháng 9 năm  2024
Lĩnh vực Phát triển thẩm mỹ

Đề  tài: Dạy hát: “Cô và mẹ” tác giả: Phạm Tuyên
NH: “Cô nuôi dạy trẻ” của tác giả

TC: “ Ai đoán giỏi”
I.Mục đích yêu cầu
-Trẻ hát thuộc lời bài hát, biết tên bài hát , tên tác giả hát rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát.
-Rèn cho trẻ hát to, rõ lời và đúng giai điệu bài hát. Trẻ mạnh dạn tự tin khi hát
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động .Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, biết yêu quí, kính trọng vâng lời cô giáo và mẹ.
II.Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: “Cô và mẹ và Cô nuôi dạy trẻ”
-Dụng cụ âm nhạc trống, xắc xô, mõ ...
- Hình ảnh cô giáo, hình ảnh mẹ trên máy tính 
III.Tiến hành
* HĐ 1: Trò chuyện với trẻ
- Cô cùng trẻ trò chuyện về hình ảnh cô giáo và mẹ ? 
- Bức tranh nói về ai? 
- Cô giáo đang làm gì? 
- Đây là ai? 
- Hàng ngày mẹ làm gì cho các con ? 
=> Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát: “Cô và mẹ” tác giả: Phạm Tuyên
* HĐ 2: Bé làm ca sĩ
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Cô và mẹ” tác giả: Phạm Tuyên
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 rõ lời, đúng giai điệu của bài hát 
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Bài hát bói về ai? 
- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc bài hát, thể hiện tình cảm qua bài hát .
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát nhiều lần (cô quan sát sửa saicho trẻ)
- Cho trẻ thi đua tổ, nhóm, cá nhân bằng nhiều hình thức ( cô sửa sai cho trẻ)
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, biết yêu quí, kính trọng vâng lời cô giáo và mẹ .
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* TC : Ai đoán giỏi
- Cô giới thiệu tên  trò chơi: Ai đoán giỏi
 - Cách chơi: Cả lớp cùng lắng nghe xem đó là tiếng dụng cụ âm nhạc nào 
 - Cô tổ cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Nhận xét, tuyên dương khen ngợi trẻ.
*HĐ 3: Giai điệu thân quen
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe  “Cô nuôi dạy trẻ” của tác giả:Nguyễn Văn Tý
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần. 
- Lần 1 cô hát không có nhạc.
- Lần 2 cô hát kết hợp với nhạc và khuyến khích trẻ đứng lên hưởng ứng cùng cô.  
IV. Đánh giá trẻ 
1.Tình trạng sức khoẻ : 

2.Trạng thái cảm xúc: 

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ :
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Thứ 7 ngày 28 tháng 9 năm 2024
Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ 

Đề tài: Ôn câu chuyện cho trẻ nghe “Món quà của cô giáo ”
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ tên các nhân vật trong truyện, trẻ hiểu nội dung câu truyện.Trẻ nhắc lại 1 vài câu thoại đơn giản
- Rèn cho trẻ trả lời rõ ràng , đủ câu và trả lời được các câu hỏi của cô 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn lễ phép, nhận lỗi  khi mắc lỗi.
II. Chuẩn bị
- Video trên máy tính có nội dung câu truyện
- Sa bàn có nội dung câu truyện 
-Nhạc bài hát: Cô và mẹ, Vui đến trường 
III.Tiến hành
1. HĐ 1: Bé vui đến trường
- Cô và trẻ hát bài và vận động bài hát “Cô và mẹ”
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Trong bài hát có nhắc tới ai? 
- Khi các con ngoan cô giáo đã làm gì cho các con ? 
- Cô dẫn dắt hỏi trẻ đến câu chuyện đã được kể
- Cô khẳng định lại tên truyện
2. HĐ 2:  Bé nghe cô kể 
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1 kết hợp ánh mắt nét ánh mắt nét mặt cử chỉ điệu bộ 
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Cô kể lần 2 kết hợp với video có  nội dung câu chuyện
- Đàm thoại :
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Cô giáo đã hứa gì với các bạn vào đầu tuần?
+Khi xếp hàng vào lớp điều gì đã xảy ra?
+ Cuối tuần cô giáo phát quà ai đã không nhận quà?
+ Tại sao bạn gầu xù không nhận quà ?
+ Theo các con Bạn gầu xù có đáng khen không? Vì sao ?
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+ Vậy khi mắc lỗi chúng mình đã làm gì?
* Giáo dục trẻ : Khi mắc lỗi các con phải biết nhận lỗi và xin lỗi khi làm sai, thật thà lễ phép, nghe lời cô giáo, ông bà bố mẹ. 
 - Cô kể lại chuyện lần 3 cho trẻ nghe bằng sa bàn rối dẹt 
3. HĐ3: Cùng vui chơi
Cô cho trẻ hát và vận động bài Vui đến trường 
IV. Đánh giá trẻ 

IV. Đánh giá trẻ 
1.Tình trạng sức khoẻ : 

2.Trạng thái cảm xúc: 

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

TM. BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DUYỆT  
TỔ TRƯỞNG CM

   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
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